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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Hoạt động Ngoài trời

TCDG: Dung dăng dung 

dẻ

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động với nước

Nước đổi màu kỳ diệu

Hoạt động Ngoài trời

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động Ngoài 

trời

TCVD: Vượt chướng 

ngại vật

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động Ngoài 

trời

Vui chơi tự do 

trong sân trường

8:45 - 9:00

9:00 - 9:20 Hoạt động học TA với 

GVNN 

Language & Expression

Dairy Products

Mỹ Thuật

(Hội họa/ Nặn/ Thủ 

công)

Nặn bình sữa

Hoạt động học TA với 

GVNN 

Language & 

Expression

Dairy Products

Nhận biết tập nói

NBTN về một số 

nguyên liệu làm 

bánh:bột, đường, 

trứng, sữa

Hoạt động học TA 

với GVNN 

Review

Dairy Products

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh:Chiếc túi thần kỳ

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái câyBUỔI 

SÁNG

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP ELITE B2

Chủ Đề: Sữa 

(Từ ngày 20/07/2026 đến ngày 24 /07/2026)

Giáo Viên : Cô Hải - Cô Thanh					

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng
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9:20 - 9:35 Lịch thiệp nhã nhặn

Vuốt nhẹ lưng bạn khi 

buồn

Toán học nền tảng

NBPB hình chữ nhật - 

hình tròn - hình vuông - 

hình tam giác

Khám phá thực phẩm

Tạo hình bánh đơn 

giản

Cảm thụ tác phẩm 

văn học

Ôn tập: Suy bụng ta 

ra bụng người

Môi trường tự 

nhiên

Nhận biết sữa 

bò/sữa hạt

9:35 - 10:00 Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với góc

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động góc tạo hình

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với góc

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với bitis

Hoạt động Vui 

chơi

Hoạt động với góc

10:00 -11:30

11:45 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:15 Cảm thụ Âm nhạc

Chú bò vàng

Môi trường Xã hội

Nhận biết hộp sữa hạt 

và hộp sữa bò

Toán học nền tảng

Ôn tập sắp xếp các 

nhóm vật theo số 

lượng tăng dần

Khám phá khoa 

học - Công nghệ

Làm quen máy nấu 

sữa hạt

Rèn luyện Thể 

chất

Ôn tập đứng co 

một chân

15:15 - 15:30 Hoạt động Vui chơi

Trời nắng, trời mưa

Hoạt động Vui chơi

Đoàn tàu nhỏ xíu

Hoạt động chơi với 

nước

Vật thấm nước - vật 

không thấm nước

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với cầu 

tuột

Hoạt động Vui 

chơi

Chia sẻ đồ chơi

15:30- 16:00 Hoạt động Cá nhân

Làm bài tập tạo hình

Hoạt động Cá nhân

Đóng nắp chai

Hoạt động Cá nhân  

Hoạt động giáo cụ

Hoạt động Cá nhân

Ôn tập vặn vít nhựa

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

BUỔI 

SÁNG

BUỔI 

CHIỀU

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Trang 2


